   PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2023
1. Duy trì sĩ số, phổ cập giáo dục: 

	Khối học
	Tên lớp
	Sỹ số
	Tình hình biến động 
	Công tác phối hợp với PHHS

	Đề xuất

	1
	1A
	31
	 
	Trao đổi với phụ huynh em Diễm Linh về việc học của em.Phụ huynh kèm thêm cho em để em nhận biết chữ cái.
	

	1
	1B
	35
	 
	Trao đổi với phụ huynh em Đạt, em Tứ, em Duy, em Tiên về nhà kèm cặp thêm vì các em còn chậm.
	

	2
	2A
	33
	không 
	Thông tin 2 chiều đến PHHS về nề nếp, học tập của lớp. Trao đổi với PH em Thuận về việc học tập và tốc độ viết chính tả, viết đoạn văn.
	

	2
	2B
	35
	Không  
	Trao đổi với PH bạn Hương Mai, Thu Hà, Sang về vấn đề học tập trong tháng này của các em tại lớp, đưa ra một số biện pháp giúp PH kèm các em HS trên học tại nhà. Bên cạnh, trao đổi với PH bạn Gia Khiêm và Thành Tài về vấn đề rèn chữ, giữ vở của các em.
	

	3
	3A
	24
	 
	
	

	3
	3B
	26
	 
	
	

	3
	3C
	24
	 
	Khoa , Ngân tiếp thu chậm.. Tập trung luyện đọc , viết 
	

	4
	4A
	23
	không 
	Thông tin 2 chiều đễn PHHS về nề nếp, học tập của lớp. Trao đổi với phụ huynh em Long hay ra về sớm khi chưa có trống tan trường. 
	

	4
	4B
	26
	 
	
	

	4
	4C
	22
	Không
	Trao đổi với phụ huynh em Đức, em Tài, em Trương lê như Ý, về nhà kèm cặp thêm vì các em còn chậm( qua Điện thoại)
.Đến nhà trao đổi phụ huynh về thái độ học tập của em Việt, em Huy ( làm việc riêng nhiều tronh giờ học)
	

	5
	5A
	27
	 
	Trao đổi  với phụ huynh em Trần Mậu Mẫn về vấn đề học chậm, hay nói tục, nói chuyện trong giờ học. 
	Đề xuất với nhà trường thay 2 bóng đèn 

	5
	5B
	28
	 
	
	

	5
	5C
	24
	 không
	Trao đổi với phụ huynh về những em vi phạm nề nếp lớp trong tháng 10
	

	6
	61
	41
	không 
	Tình hình lớp ổn định. NN, học tập đảm bảo. Thông tin 2 chiều với PHHS tốt, cập nhật kịp thời tình hình trường lớp. 
	

	6
	62
	40
	 
	
	

	7
	71
	31
	 
	Trao đổi với phụ huynh các học sinh thường xuyên vi phạm nề nếp lớp như: Văn Thành, Hoàng, Châu, Long, Hậu, Vũ.
	

	7
	72
	31
	 
	
	

	8
	81
	25
	 
	
	

	8
	82
	24
	không 
	trao đổi với các ph về việc học môn toán của các hs vi phạm
	

	9
	91
	29
	không 
	Trao đổi với phụ huynh học sinh về tình hình học tập của các em. Thông tin 2 chiều với PHHS tốt.
	

	9
	92
	28
	1 HS thôi học 
	Trao đổi với PH về nề nếp và học tập của HS trên lớp.
Gặp và trao đổi với PH về việc xin thôi học của em Nguyễn Hữu Nguyên.
	



2. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục
2.1. Công tác tổ chức. 
a. Cấp Tiểu học.
- Thực hiện việc dạy và học tuần 5, 6, 7, 8
- Công tác phổ cập hoàn thành việc cập nhật sổ điều tra, sổ đăng bộ, đối chiếu số lượng học sinh học nơi khác và nơi khác đến học.
- Tổ chuyên môn triển khai việc bồi dưỡng HSNK Tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt và các môn thể dục, thể thao cầu lông, đá cầu, bóng bàn, … thực hiện việc phụ đạo HS chậm tiếp thu đến từng GV và kiểm tra việc thực hiện của GV
- Thực hiện 2 tiết dạy TV lớp 3 và TV  lớp 4  cấp trường.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp huyện lần 2
- Tham gia tập huấn dạy học Stem theo lịch của Phòng GDDT
- Thực hiện việc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
Hạn chế
· Chưa xử lý số liệu PCGDTH, XMC trên hệ thông phần mềm
b. Cấp THCS
- Triển khai Kê hoạch kiểm tra giữa học kỳ I và tiến hành kiểm tra ở tuần 8,9.
-Tổ chức tập luyện và tham gia Hùng biện câu chuyện đạo đức và pháp luật
-Triển khai kế hoạch tham gia tập huấn sân chơi đấu trường Vioedu
-Tăng cường công tác BDHSG 6,7,8
-Tiến hành thực hiện PCGD năm 2023
- Tiếp tục thực hiện hồ sơ trường chuẩn Quốc gia kiểm định chất lượng
- Các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt đảm bảo theo yêu cầu
- Chuẩn bị phân công lao động khi giáo viên về hưu
-Tham gia sinh hoạt 20/10 cùng với Công đoàn
Hạn chế
· Tham gia Hội thi Hùng biện câu chuyện đạo đức và pháp luật chưa đạt kết quả. Chưa thực hiện PCGD do phần mềm PC chưa được mở
2.2. Chuyên môn:
1/ Thực hiện chương trình: 
· Đảm bảo thực hiện chương trình theo kế hoạch
· Tồn tại:
-Tổ XH : Chương trình các môn đủ, riêng môn Âm nhạc thiếu 15 tiết 
2/ Hoạt động dạy và học: 
2.1. Cấp THCS
- Dạy và học đảm bảo chương trình
- Sinh hoạt chuyên môn đúng kế hoạch đề ra
-thực hiện tốt việc bồi dường HSG 678 ở các môn học
- Thực hiện ra đề kiểm tra giữa kì nộp về PHT đúng thời gian quy định
- Thực hiện  kiểm tra và coi kiểm tra giữa kỳ theo TKB đảm bảo
- Ổn định và duy trì nề nếp sinh hoạt, học tập các lớp chủ nhiệm tốt.
- Tham gia ĐH chi đội, tổ chức tốt các tiết hoạt động NGLL, HĐTN
- Tham gia tốt sinh hoạt kỷ niệm ngày 20/10.
* Tồn tại: - việc bồii dưỡng HSG ở một số môn còn ít ( KHTN 7 phân môn Hóa),  việc thực hiện thao giảng (1 tiết) chưa đảm bảo theo kế hoạch do lịch của trường thay đổi
2.2. Cấp tiểu học
- Dạy và học đảm bảo chương trình.
- Sinh hoạt chuyên môn đúng kế hoạch.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp trường đảm bảo.
- Kiểm tra chuyên đề  GV.
- Tham gia tập huấn stem (tổ trưởng)
- Tiến hành phụ đạo, bồi dưỡng học sinh.
- Tham gia đảm bảo hoạt động của trường , công đoàn tổ chức.	
	- Tham gia tập huấn Stem tại trường Hứa Tạo (tổ phó)
- Tiến hành phụ đạo, bồi dưỡng học sinh.
- Tập luyện đội tuyển Olympic cấp huyện đảm bảo
- Tham gia đảm bảo hoạt động của trường, công đoàn tổ chức.	
- Tham gia giải bóng chuyền hơi nữ CNVC cấp huyện, giao lưu bóng chuyền với công đoàn xã và mẫu giáo\
- Thực hiện đảm bảo hồ sơ Tổ, hồ sơ cá nhân.
* Tồn tại:
- Một vài lớp  dọn vệ sinh còn chậm
3/ Sinh hoạt tổ chuyên môn: 
a. Hoạt động chuyên môn.
	NỘI DUNG
	Tổ TN
	Tổ XH
	Tổ 1-2-3
	Tổ môn chuyên
	Tổ 4-5
	Toàn trường

	Số tiết thao giảng
	SL 1
	SL: 2
	SL:2
	SL 1
	SL: 3
	SL: 09

	Số bài dạy theo NCBH
	SL: 2
	SL:2 
	SL:2
	SL 1
	SL: 3
	SL: 10

	Số chuyên đề tổ CM thực hiện 
	SL: 01
	SL:1
	SL:…..
	SL:….
	SL:….
	SL: 02

	Trong đó chuyên đề 6,7,8 &1,2,3,4
	SL:…..
	SL:01( lớp 6)
	SL:…..
	SL:….
	SL:….
	SL:01

	Số Chuyên đề trường, tiết dạy cấp trường
	SL:…..
	SL:….
	SL: 01
	SL:….
	SL: 01
	SL: 02

	Chuyên đề bồi dưỡng đội ngũ
	SL:…..
	SL:….
	SL:…..
	SL:….
	SL:….
	SL:0

	Số Bài đưa lên website
	SL: 11
	SL:8 
	SL:7
	SL: 3
	SL 6
	SL:35

	Số tiết dạy GAĐT
	SL: 72
	SL:40
	SL: 8
	SL: 3
	SL: 6
	SL: 129

	Số lần SH CLB T. anh
	SL:…..
	SL: 1
	SL:…..
	SL: 8
	SL: 06
	SL: 15

	Sinh hoạt CLB khác
	SL:…..
	SL:….
	SL:…..
	SL:….
	SL:….
	SL:….


b. Sinh hoạt chuyên đề. (THCS)
	STT
	Tên chuyên đề
	Tổ CM thực hiện

	1
	Biện pháp tạo điều kiện cho học sinh yếu kém hoạt động tích cực trong học tập 
	Tự nhiên

	2
	
	

	3
	Vận dụng trò chơi trong dạy học lịch sử 6
	Xã hội

	4
	
	



4. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 
	STT
	Môn
	K6
	K7
	K8
	K9
	Môn
	Khối 4
	Khối 5

	1
	Toán 
	6
	12
	12
	
	Toán
	
	

	2
	Vật lý
	
	6
	6
	
	Tiếng Việt
	
	

	3
	Hóa học
	
	
	12
	
	
   Tiếng anh
	
	

	4
	Tin học
	
	
	21
	
	
	
	

	5
	Sinh
	
	9
	12
	
	
	
	

	6
	Văn
	4
	8
	4
	
	
	
	

	7
	Sử
	
	
	6
	
	
	
	

	8
	Địa
	
	
	6
	
	
	
	

	9
	Tiếng anh
	12
	8
	8
	
	
	
	

	       Tổng cộng
	22
	43
	87
	
	
	
	



5. Kiểm tra nội bộ. 
5.1. Hoạt động chung. 
	TT
	Đối tượng kiểm tra
	Đối tượng được kiểm tra
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	Hoạt động sư phạm tổ CM
	Hồ sơ tổ chuyên môn tổ 4,5
	          Khá
	

	2
	Hoạt động sư phạm giáo viên
	Huỳnh Thị Phượng 
	Tốt
	Chưa kiểm tra cô Lệ

	
	
	
	
	

	3
	Chuyên đề bộ phận 
	-Thiết bị -Thư viện
	
	Chưa kiểm tra

	
	
	-Văn Thư, hành chính
	
	

	
	
	-Phổ cập giáo dục
	
	

	5
	Lớp học sinh
	
	
	Chưa báo cáo

	
	
	
	
	


5.2. Chuyên đề GV( Ban kiểm tra –TTCM báo cáo)
	TT
	Đối tượng kiểm tra
	Tổ TN
	Tổ XH
	Tổ 1-2-3
	Tổ môn chuyên
	Tổ 4-5
	Toàn trường

	Chuyên đề GV
	-Nề nếp chuyên môn

	SL: 02
Tốt: 02
Khá: 
	SL: 2 
Tốt: 2
Khá:…
	SL: 1
Tốt: 1
Khá:
	SL:2
Tốt:2
Khá:…
	SL:
Tốt:
Khá:…
	SL: 07
Tốt:07
Khá:…

	
	-Hồ sơ sổ sách

	SL 02
Tốt 02
Khá:…
	SL: 2
Tốt: 2
Khá:…
	SL: 1
Tốt: 1
Khá:
	SL:2
Tốt:2
Khá 
	SL:2
Tốt:2
Khá:…
	SL: 09
Tốt: 09
Khá:…

	
	-Năng lực giờ dạy, sử dụng đồ dùng

	SL:02
Tốt:02
Khá:…
	SL:2
Tốt: 2
Khá:…
	SL: 2
Tốt:2 
Khá:…
	SL 
Tốt:…
Khá:…
	SL:1
Tốt:1
Khá:…
	SL: 07
Tốt:07
Khá:…

	
	-Chất lượng, chủ nhiệm
	SL: 
Tốt:
Khá:…
	SL:…
Tốt:…
Khá:…
	SL:…
Tốt:…
Khá:…
	SL:…
Tốt:…
Khá:…
	SL:
Tốt:
Khá:…
	SL:0
Tốt:…
Khá:…


[bookmark: _heading=h.30j0zll]6. Các bộ phận. 
6.1. Thiết bị:
*/ Thực hiện đồ dùng dạy học:
-	Phục vụ mượn đồ dùng dạy học.
-	Chuyển phòng và kho thiết bị.
-	Kiểm tra tivi ở các phòng học và kiến nghị sửa chữa ti vi phòng lớp 91.
-	Phối hợp với giáo viên phụ trách phòng bộ môn sắp xếp vệ sinh lại các thiết bị ở phòng bộ môn.
-	Sử dụng ĐDDH: 14 lượt; 
· TNTH: 7/ 7  số  tiết qui định
*. Tồn tại: (Ghi cụ thể môn không thực hiện đảm bảo)
	Môn
	Hoá 
	Hóa
	Sinh6
	Sinh9
	CN8
	CN9

	Số tiết qui định
	0
	0
	2
	1
	2
	2

	Số tiết thực hiện
	0
	0
	2
	1
	2
	2



6.2. Y tế:
- Cập nhật theo dõi tiêm vacxin 6 tuổi
*Tồn tại: - Còn 1 số học sinh chưa cung cấp thông tin
6.3. Thư viện:
- Tham gia các hoạt động KN 15/10, 20/10.
-Phục vụ bạn đọc 
-Viết bài và hướng dẫn học sinh GTS.
-Tìm tài liệu viết thư mục 
- Hoàn thiện hồ sơ kiểm định .
- Nhập sách mới mua .
- Tham khảo mua sách tham khảo.
- Giới thiệu sách chủ đề “ Chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam”.
- Học cập nhập phần mềm Thư viện .
6.4.  Đội - Giáo dục Ngoài giờ lên lớp- VTM: 
* Nội dung:
*Tồn tại:
6.5. Kế Toán.
· Đã tổng hợp báo cáo hồ sơ tham gia BHYT nộp về BHXH
· Báo Giảm BHXH cô Xê nghỉ hưu đúng độ tuổi và làm các hồ sơ có liên quan đến BHXH
· Tổng hợp chế độ học sinh trong diện chính sách nộp về phòng giáo dục
· Làm dự toán năm 2024 nộp về phòng tài chính
· Theo dõi việc nâng lương cho CBGVNV kịp thời
· Theo dõi quyết toán các nguồn trong và ngoài ngân sách kịp thời
· Đối chiếu, cân đối, ngân sách, ngoài ngân sách quý 3/2023.
· Báo cáo thuế thu nhập cá nhân quý 3 về chi cục thuế
· Chuyển lương cho CBCC, BHXH, KPCĐ  kịp thời đúng quy định.
· Tổng hợp BHNT của GV và học sinh nộp về công ty BH Bảo Minh
· Tham gia sinh hoạt  kỷ niệm ngày phụ nữ việt Nam 20/10
6.6. Văn thư
* Nội dung:
*Tồn tại:
6.7. Cơ sở vật chất- Lao động
- Thực hiện qui hoạch phòng làm việc
- Lao động trồng cây sân trường, nhà vệ sinh
- Sửa chữa nhà vệ sinh, san lấp các hố cây sân trường
6.8. Ứng dụng CNTT
* Nội dung:
· Hỗ trợ mở tài khoản cho học sinh tham gia đấu trường Vioedu
	9. Hạn chế chung:
- Bộ phận Đội, Văn thư chưa báo cáo
- Công tác kiểm tra nội bộ thực hiện chưa đảm bảo	
- Cán bộ giáo viên tập huấn, việc phân dạy thay cấp tiểu học khó khăn
- Nề nếp dạy học và vệ sinh chưa đảm bảo
- Công tác PCGD chưa hoàn thiện (do phần mềm)
- Công tác lao động, qui hoạch phòng làm việc chưa đảm bảo
- Công tác thu thập minh chứng TCQG-KĐCL chưa hoàn thiện theo KH


HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Văn Tuấn



PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN

[bookmark: _heading=h.1fob9te]KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 11 /2023
1. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục
1.1. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Công tác tổ chức. 
· Phân công nhân sự 2 cấp học 
· Thực hiện chấm dứt lương cho Gv nghỉ hưu và hợp đồng Gv tiểu học
· Tổ chức hội thi GVDG-GVCNG 2 cấp học theo KH
· Tổ chức các hội thi vẽ tranh 2 cấp học
· Theo dõi, hướng dẫn hội thi đấu trường Edu cho hs
- 	Thực hiện tốt công tác PCGD 2023
- 	Công tác thu giúp, thu hộ trong học sinh chưa dứt điểm
· Thực hiện kế hoạch KĐCL có lộ trình, kế hoạch chiến lược, hội đồng trường
· Kiện toàn hồ sơ PCCC nộp về C.an huyện
· Kiện toàn danh sách CLB tiếng anh nhà trường (bổ sung khối 4,5), CLB Bóng 
chuyền, bóng đá
· Kế toán tham mưu xét nâng lương trước hạn vào tháng 10 (quí 3,4)  
1.2. Công tác chuyên môn
- Tổ chuyên môn quán triệt, hướng dẫn thực hiện hồ sơ CM, và kiểm tra
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giáo dục và giáo án...
+ Thực hiện giáo án vi tính, đưa lên VNPT quản lí)	
· Đẩy mạnh tập luyện TDTT tham gia cấp huyện:
+ Cờ vua, điền kinh: (2 cấp)
+ Bóng rổ Nam- nữ (cấp THCS)
a. Cấp Tiểu học.
- Dạy và học chương trình tuần 9, 10, 11, 12.
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra giữa kỳ I môn Toán và TV lớp 4 và 5 và thống kê chất lượng giữa kì I tất cả các khối lớp (ngày 07/11)
- Tổ chức Hội thi GVCN giỏi cấp trường.
- Sinh hoạt chuyên môn GV Tiếng Anh, Tin học theo cụm trường 
- Tiếp tục bồi dưỡng HSNK tiếng Anh
-Tiếp tục làm công tác PCGD-XMC năm 2023.
- Các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt theo kế hoạch.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, kiểm tra hồ sơ GV
b. Cấp THCS
· Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11
· Tiếp tục thực hiện PCGD năm 2023 và lập hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận
· Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
· Tham gia chuyên đề cụm theo kế hoạch
· Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng, trường chuẩn
· Tăng cường thời lượng BDHSG các khối lớp
1.3. Kiểm tra nội bộ: Thực hiện theo lịch công tác
1.4. Các bộ phận
a. Kế toán: 
- Chấm dứt lương GV nghỉ hưu, hợp đồng GV tiểu học
- Thực hiện quyết toán các hồ sơ sửa chữa, trang trí
b. CSVC, TV, TB, KT, YT, LĐ: Tiếp tục Rà soát, kiểm tra, tham mưu việc mua sắm, sửa chữa...đảm bảo dạy và học. Lao động sắp xếp phòng làm việc, phục vụ, trang trí thẩm mĩ vệ sinh.
- Tham mưu công tác lao động theo kế hoạch
- Đôn đốc theo dõi và thống kê, báo cáo tiêm vacxin 6 tuổi
- Kiểm tra hệ thống điện lưới có sự phản hồi về điện lực
- Tăng cường công tác vệ sinh cảnh quang sân trường
- Thực hiện công tác thư viện chuẩn và đề nghị kiểm tra công nhận
- Cung cấp hồ sơ minh chứng trường chuẩn cho các nhóm
- Tiếp tục đôn đốc thu BHYT học sinh , tổng hợp nộp về BHXH
-Làm quyết định Nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên nghề cho GCBQL,GV
-Chuyển lương cho CBCC, BHXH, KPCĐ  kịp thời đúng quy định.
- Tiếp tục ròa soát chứng từ kiểm tra hồ sơ quyết toán ngân sách và ngoài ngân sách
c. Đội TNTP: 
- Tập trung xây dựng kế hoạch có chiến lược theo giai đoạn (đã triển khai ở nội dung tháng 9)
- Tăng cường công tác giám sát nề nếp, vệ sinh
- Tham mưu xây dựng kế hoạch công trình măng non hiệu quả, thiết thực.
- Phân công nhiệm vụ BCH và đưa vào hoạt động
- Tham mưu tổ chức các hoạt động có sự thu hút cao
+ Tham gia tổ chức tốt các hoạt động theo kế hoạch địa phương 
+ Hoàn thành hồ sơ  tiêm vacxin lớp 1 theo KH
+ Tham mưu,phối hợp y tế tổ chức chuyên đề tâm lí học sinh (Tập trung học sinh 8,9 về vấn đề giới tính và tình yêu…) 
- Theo dõi cuộc thi đấu trường Edu và các cuộc thi khác để đưa vào thi đua đội                                           
- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng 20/11 theo KH nhà trường
- Triển khai các kế hoạch cuộc thi vẽ cho học sinh
- Triển khai tuần học tốt, tháng học tốt kỉ niệm ngày nhà giáo VN 20/11
Hồ sơ cụ thể: Kế hoạch, quyết định ban tổ chức, ban giám khảo, thống kê, báo cáo tổng kết sau mỗi cuộc phát động.
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   PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2023

	Thời gian
	Nội dung công việc
	Người / cấp thực hiện

	01-10/11/2023
	Hoàn thiện hồ sơ PCGD 2 cấp
	Ban PCGD

	01-4/11/2023
07/11/2023
	Tiếp tục tổ chức kiểm tra giữa kỳ I
Kiểm tra giữa kỳ I Khối 4,5
	THCS
TH

	01 -15/11/2023
	Đón đoàn kiểm tra thư viện chuẩn
Thực hiện hoàn thiện hồ sơ TCQG-KĐCL
	Theo KH

	2/11/2023
	SH tổ CM:Tổ chức dạy học theo NCBH(2 tiết/tổ)
	THCS

	9/11/2023
	SH tổ CM: Chuyên đề -NCBH
	THCS

	16/11/2023
13-17/11/2023
	Tổ chức Hội thi GVG cấp trường
Hội thi GVCNG cấp trường
	THCS
TH

	20/11/2023
	Kỉ niệm ngày NGVN 20/11
+ Tổng kết hội thi GVDG-GVCNG
+ Tuyên dương khen thưởng
+ Chia tay GV nghỉ hưu
	7h30
(Theo KH)

	21- 25/11/2023
	Đón đoàn kiểm tra TCQG-KĐCL của PGD
	Theo KH

	23/11/2023
	Dạy học theo NCBH
	THCS

	28/11/2023
	Họp chi bộ
	Chi bộ

	30/11/2023
	Tổ chức NCBH( 2t/tổ)
	THCS
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